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I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017

Các trường đã duy trì nền nếp dạy và học theo kế hoạch PPCT 37 tuần. 
Phát động phong trào thi đua hội học, hội giảng, thi GVG chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tổ chức nhiều hình thức thi đua trong học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học như làm báo tường, viết bài, làm thơ về thầy cô và mái trường, xổ số học tập, tổ chức trò chơi dân gian, tổ chức các hội thi cho học sinh có hiệu quả.

Phòng GDĐT tổ chức thành công Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2017 - 2018 từ ngày 20/10 đến 08/11/2017. Hội thi có 78 giáo viên tham gia dự thi ở 5 môn thi. Trong đó, Hóa học có 16 giáo viên dự thi, Tiếng Anh có 19 giáo viên dự thi, Lịch sử có 15 giáo viên dự thi, môn GDCD có 15 giáo viên dự thi, môn Âm nhạc có 13 giáo viên dự thi. Các trường THCS Vũ Hữu, Tráng Liệt, Vĩnh Hồng, Thái Học, Tân Việt, Kẻ Sặt, Hùng Thắng, Thái Dương, Vĩnh Tuy đạt kết quả cao. Trường THCS Vũ Hữu, Vĩnh Tuy, Long Xuyên, Thúc Kháng đã làm tốt công tác đăng cai thi viết, thi giảng, đặc biệt trường THCS Vĩnh Tuy đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để làm tốt nhiệm vụ được giao. Phòng GDĐT đã tổ chức tổng kết và công bố kết quả hội thi vào chiều ngày 08/11/2017. Sau Hội thi giáo viên THCS giỏi cấp huyện, Phòng GDĐT đã chọn và cử được 06 giáo viên tiếp tục bồi dưỡng, tham dự Hội thi GVG tỉnh cấp THCS ở 3 môn Hóa học, Lịch sử và GDCD (Môn Hóa học: Đ/c Lương trường THCS Vũ Hữu và đ/c Đậm trường THCS Hồng Khê; Môn Lịch sử: Đ/c Oanh trường THCS Thái Dương và đ/c Tú Anh trường THCS Hùng Thắng; Môn GDCD: Đ/c Thoa trường THCS Vĩnh Tuy và đ/c Hợp trường THCS Vĩnh Hồng). Qua Hội thi, Phòng GDĐT nhận thấy giáo viên tham gia dự thi năm nay đã quan tâm và đầu tư nhiều hơn tới chất lượng sáng kiến, chuyên đề, các kiến thức thuộc bài kiểm tra năng lực và bài giảng. Các nhà trường cũng quan tâm và chỉ đạo sát sao hơn nên số lượng giáo viên có kết quả sáng kiến, chuyên đề, bài thi năng lực không đạt ít hơn nhiều so với năm học trước (Năm trước có 5/78 giáo viên có kết quả bài thi năng lực không đạt, nhưng năm nay chỉ có 2/78 giáo viên có kết quả bài thi năng lực không đạt, không có giáo viên nào có sáng kiến, chuyên đề không đạt).
Trường THCS Vũ Hữu tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG của huyện từ ngày 28/11/2017. Hiện nay mỗi đội tuyển học sinh giỏi có từ 18 đến 21 học sinh. 

Phòng giáo dục đã chỉ đạo việc chấm phúc khảo 15 học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện theo kiến nghị của các nhà trường và đã thông báo kết quả đến các trường. Phòng GDĐT nhập, tính lại điểm và thông báo kết quả đến các trường.

Các đơn vị THCS Vũ Hữu, Vĩnh Tuy, Tráng Liệt, Tân Việt, Kẻ Sặt, Bình Xuyên đã nộp Hồ sơ dự thi KHKT cấp tỉnh trên “trường học kết nối” để tham gia vòng sơ khảo cấp tỉnh.
Các trường tổ chức kiểm tra giữa kỳ I các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh ở cả 4 khối vào ngày 22/11, kết quả xếp hạng được tổng hợp trên website Phòng GDĐT (Xem thêm Phụ lục 1-4).  
Phòng GDĐT đã thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra công tác PCGD, XMC của 18/18 xã, thị trấn trong huyện. Đã tham mưu cho UBND huyện ra quyết định công nhận 12/18 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2, 6/18 xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3, 18/18 xã đạt XMC mức độ 2. Sau kiểm tra các xã, Phòng GDĐT đã rà soát và hoàn thiện hồ sơ PCGD, XMC năm 2017 của huyện để trình Sở GDĐT về kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của huyện. Tuy nhiên, do có một số đơn vị không thực hiện nghiêm túc kế hoạch của BCĐ PCGD, XMC huyện, không chốt được số liệu trên hệ thống thông tin quản lý số liệu PCGD, XMC của huyện trước 31/10/2017 nên bộ phận thư ký của huyện phải mất nhiều ngày để tập hợp, cộng thủ công mới có số liệu ở các biểu mẫu của huyện. 

Hiệu trưởng chỉ đạo văn thư kiểm tra thông tin nhập trên phần mềm in bằng tốt nghiệp THCS năm 2017. Tuy nhiên việc chấp hành nộp bản đề nghị in bằng TN THCS về PGD theo chương trình công tác tháng 11 của các trường rất yếu nên đến ngày 24/11 mới chỉ có trường THCS Thúc Kháng, Tân Hồng nộp về PGD.
Các trường làm tốt công tác động viên tinh thần, vật chất cán bộ giáo viên nhân viên nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, một số đơn vị đã mời nhà giáo đã nghỉ hưu dự kỷ niệm 20/11 tại trường hoặc tặng quà động viên, quan tâm hỗ trợ Hội cựu giáo chức tại địa phương (THCS Thái Học, ...).
Nhiều trường đã làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên, tổ chức tốt đợt Hội giảng chào mừng ngày 20/11 và đã thông báo kết quả khá đầy đủ, kịp thời về Phòng GDĐT. Kết quả, có 343/357 giáo viên tham gia với tổng số 343 tiết dạy, trong đó số tiết đạt loại Giỏi là 244 (chiếm 71,1%), loại Khá là 96 (chiếm 28%), loại Trung bình là 3 (chiếm 1,2%). (Xem thêm Phụ lục 5).  
Hiệu trưởng phối hợp với Chủ tịch công đoàn động viên giáo viên tham gia hiến máu tình nguyện đợt II theo Kế hoạch số 14/KH-BVĐ ngày 03/3/2017 của Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện.
Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nền nếp chuyên môn, trực ban, công tác dự giờ thăm lớp, kiểm tra nội bộ nhà trường.


Sơ kết thi đua đợt I của năm học, phát động thi đua đợt II. 
Ngày 24/11/2017, Phòng đã kiểm tra, tư vấn và tiếp tục có những chỉ đạo với trường THCS Hồng Khê về củng cố hồ sơ, chuẩn bị CSVC đảm bảo các điều kiện để xây dựng trường chuẩn quốc gia. Với THCS Thái Hòa, PGD cũng đã nhiều lần chủ động trao đổi với lãnh đạo UBND xã Thái Hòa và lãnh đạo nhà trường nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng CSVC và chuẩn bị hồ sơ.

Trường THCS Vĩnh Hồng đã chuẩn bị xong các điều kiện về CSVC và làm hồ sơ thư viện xuất sắc để đón Sở GDĐT về kiểm tra, công nhận trong năm 2017.
Trường THCS Kẻ Sặt làm tốt việc tổ chức dạy chuyên đề giáo dục ATGT để Ban ATGT tỉnh về dự và kiểm tra Cổng trường ATGT.
Tổ chức tốt việc dự giờ, hội thảo cấp huyện môn Tiếng Anh tại THCS Kẻ Sặt theo Kế hoạch số 415/PGDĐT-THCS ngày 10/11/2017 của Phòng GD&ĐT.
* Hạn chế
Số giáo viên đi dự giờ học tập kinh nghiệm Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện rất ít. Công tác bồi dưỡng chuyên môn giáo viên của một số trường chưa bám sát nhiệm vụ mới của năm học.
Kiểm tra giữa kỳ I: Văn thư trả và nhận bài không tuân thủ tốt yêu cầu của Phòng GDĐT như đi muộn (THCS Tráng Liệt), đi nhầm địa điểm (THCS Thái Hòa),... Một số lãnh đạo còn chưa sát sao và chưa chỉ đạo nghiêm túc việc coi kiểm tra nên vẫn còn có hiện tượng quay cóp xảy ra (có nhiều bài sai giống nhau,...). Trường THCS Tân Hồng còn chưa khai báo đầy đủ giáo viên dạy lớp 9A trên website của Phòng. Một số trường không làm tốt khâu chuẩn bị, phân công giáo viên, chuẩn bị loa máy. Nhiều trường không chỉ đạo ghi thêm cụm từ “Tiếng Anh mới/ Tiếng Anh cũ) sau cụm từ: BÀI LÀM MÔN trên tờ giấy làm bài của học sinh, .... 

Tiến độ chuẩn bị cơ sở vật chất và làm hồ sơ xây dựng trường chuẩn của trường THCS Thái Hòa, Hồng Khê còn chậm so với kế hoạch.

Nhiều trường chưa quan tâm và chỉ đạo tốt việc đưa sản phẩm cuộc thi KHKT và các nội dung sinh hoạt chuyên môn, dạy học theo chủ đề, chuyên đề lên trang truonghọcketnoi.edu.vn. Hiện nay hầu hết các trường đều có rất ít sản phẩm được đưa lên trang mạng trường học kết nối. Một số trường còn thiếu thông tin về giáo viên và học sinh được lập tài khoản như chưa có đủ ảnh, thiếu lớp học tham gia,...
Tình hình học sinh bỏ học tiếp tục gia tăng, tính từ 25/10 đến 25/11 tổng số học sinh bỏ học là 02 HS và đều thuộc trường THCS Thái Hòa. (Hiện nay tổng số học sinh trong huyện là 6419 học sinh, giảm 8 em so với tháng trước. Cụ thể: bỏ học 2 HS, chuyển đi 7 HS và chuyển về 1 HS). (Xem thêm Phụ lục 6).  
Phòng phải nhắc nhiều trường (Trừ THCS Vĩnh Tuy, Thái Hòa, Hùng Thắng, Bình Xuyên, Hồng Khê, Vũ Hữu) nộp báo cáo Hội giảng 20/11.
Còn nhiều trường chưa làm tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 nên kết quả HSG lớp 9 thấp (THCS Cổ Bì, Tráng Liệt, Hồng Khê, Tân Hồng).

Công tác quản lý của một số trường có dấu hiệu bị buông lỏng, lơ là các nhiệm vụ, công việc Phòng chỉ đạo như: Một số Hiệu trưởng đến trường không đảm bảo theo chế độ làm việc, nhiều công việc giao hết cho phó hiệu trưởng nhưng không kiểm tra, giám sát; THCS Thúc Kháng, Hưng Thịnh, Vũ Hữu không nhập đầy đủ thông tin về HSG lớp 9 theo lịch; THCS Vũ Hữu, Bình Xuyên, Tân Việt không báo cáo Phòng về việc đưa sản phẩm dự thi KHKT lên trang mạng truonghocketnoi.edu.vn;  THCS Tráng Liệt, Kẻ Sặt chưa nộp Hồ sơ PCGD, XMC; THCS Thái Dương không báo học sinh đi triệu tập HSG tại THCS Vũ Hữu; THCS Thúc Kháng quên lịch thi KHKT cấp huyện,....
Việc dạy và học môn tiếng Anh còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu chung, chất lượng học sinh và giáo viên vẫn ở nhóm cuối của tỉnh.
II. CÔNG TÁC THÁNG 12/2017

1. Công tác dạy học
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình 37 tuần đã xây dựng. Các trường cần rà soát tiến độ, chế độ cho điểm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo trước khi kiểm tra học kỳ I, học sinh phải có đủ cơ số điểm kiểm tra thường xuyên và định kỳ. 

Trường THCS Vũ Hữu tăng cường bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của huyện với thời lượng 3 buổi/tuần (chiều thứ 3,5,6. 14h vào lớp, 17h15’ tan) để đến 15/12/2017, PGD sẽ tổ chức cho học sinh thi vòng 2 để chọn ra từ 12 đến 14 học sinh/đội (Dự kiến thi vòng 3 vào 12/01/2018. Thời gian thi cấp tỉnh vào 07/3/2017). Các trường tiếp tục tổ chức phụ đạo học sinh yếu theo kế hoạch đã xây dựng.
Xây dựng chương trình ôn tập và tổ chức ôn tập học kỳ I cho học sinh trước khi kiểm tra. Phân công giáo viên ra đề kiểm tra học kỳ I. Phòng GDĐT chỉ đạo làm nội dung ôn tập, ra đề 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (Nếu Sở GD&ĐT ra đề chung cho môn Tiếng Anh 9 trong toàn tỉnh thì sẽ dùng theo đề thi chung của Sở GDĐT), các môn còn lại thuộc trách nhiệm của trường. Trường có học sinh khuyết tật tự ra đề các môn trên. 
Tổ chức kiểm tra học kì I từ ngày 19/12 đến 22/12/2017. Tổ chức coi, chấm nghiêm túc theo quy định trong công văn số 514/PGDĐT-THCS ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Phòng GDĐT. 
Phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Ngày thành lập QĐNDVN 22 - 12.

Hoàn thiện nội dung trong phần mềm quản lí điểm (kiểm diện, xếp hạnh kiểm, thay đổi về hoàn cảnh, nhận xét của hiệu trưởng,...) và in sổ điểm lớp học kì 1 vào ngày 30/12/2017. Kết thúc học kỳ I ngày 31/12/2017.
Nghỉ giữa hai học kỳ vào ngày 02/01/2017. Bắt đầu học kỳ II từ ngày 03/01/2017.

2. Công tác HSSV, giáo dục thể chất, y tế trường học
Trường Vũ Hữu giúp Phòng chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, sân bãi, phân công khánh tiết để phục vụ Giải điền kinh cấp huyện (hoàn thành trước ngày 11/12/2017).

Tổ chức giải điền kinh học sinh THCS cấp huyện vào 01 buổi sáng ngày 14/12/2017 tại Sân vận động trường THCS Vũ Hữu (Thực hiện theo công văn số 532/PGDĐT-THCS ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Phòng GDĐT). Sau khi hoàn thành tổ chức giải điền kinh, Phòng GDĐT sẽ tuyển chọn đội tuyển để bồi dưỡng tham gia thi cấp tỉnh.
Duy trì công tác ngoại khóa thể dục, bài thể dục giữa giờ, khai thác, sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường có hiệu quả.
Làm tốt công tác y tế trường học, giáo dục ATGT, an toàn trường học, chống bạo lực học đường, phòng chống cháy nổ, nghiêm cấm tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ.

3. Công tác phổ cập, kiểm định chất lượng giáo dục 

Ngày 08/12/2017 (ngày hệ thống quản lý dữ liệu PCGD, XMC của Bộ mở lại), các trường phải vào hệ thống và cập nhật ngay những thông tin còn thiếu hoặc sai lệch so với kết quả đã được BCĐ cấp huyện phê duyệt. Sau 16h30’ ngày 09/12/2017, nếu còn có sai lệch giữa dữ liệu trên hệ thống và số liệu đã chốt với BCĐ thì Hiệu trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm chính trước Ban chỉ đạo cấp huyện (19h ngày 09/12/2017, PGD sẽ khóa dữ liệu, lúc này mọi thay đổi sẽ phải liên hệ với đ/c Thành để thực hiện). 
BCĐ cấp huyện và các xã sẽ đón đoàn kiểm tra PCGD, XMC của Ban chỉ đạo tỉnh tại Phòng GDĐT vào trung tuần tháng 12/2017 (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau). Các trường cử lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trong tổ Phổ cập mang hồ sơ về PGD theo thông báo trên email.
Trường THCS Tân Hồng, Bình Minh hoàn thành báo cáo tự đánh giá KĐCLGD, đón Sở GDĐT về kiểm tra sơ bộ khi Phòng GD&ĐT thu xếp được lịch với Sở.
4. Công tác bồi dưỡng giáo viên
Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên mới ra trường nghiên cứu quy chế cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó cử đại diện lãnh đạo nhà trường kiểm tra lại để đảm bảo giáo viên hiểu và thực hiện đúng.
Phòng GDĐT chỉ đạo Hội đồng bộ môn thống nhất nội dung ôn tập và ra đề kiểm tra học kỳ I ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để đảm bảo mặt bằng kiến thức chung. 
Các trường và Hội đồng tư vấn bồi dưỡng giáo viên các môn Hóa học, Lịch sử và GDCD tham dự hội thi GVG cấp tỉnh năm học 2017 - 2018 (Theo công văn triệu tập của Phòng GDĐT và Kế hoạch của Sở GDĐT).

5. Xây dựng trường chuẩn quốc gia, thư viện tiên tiến, xuất sắc

Trường THCS Hồng Khê và Thái Hòa tiếp tục đẩy nhanh củng cố hồ sơ, chuẩn bị CSVC đảm bảo các điều kiện để xây dựng trường chuẩn quốc gia. 
Trường THCS Vĩnh Hồng đón Sở GDĐT về kiểm tra, công nhận thư viện đạt xuất sắc.

6. Công tác quản lý
        
Hiệu trưởng các trường chỉ đạo chuyên môn nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy và học nêu trên, đặc biệt là tổ chức ôn tập học kỳ, hoàn thành chương trình học kỳ I, ra đề và tiến hành kiểm tra học kỳ I nghiêm túc theo Hướng dẫn của Phòng GDĐT. Chú ý khắc phục những hạn chế về giao nhận bài kiểm tra, coi chấm, nộp bài về Phòng GDĐT đảm bảo đúng thời gian quy định.
Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.      
Các trường có giáo viên 3 môn Hóa học, Lịch sử và GDCD tham dự hội thi GVG tỉnh cấp THCS năm học 2017 - 2018 cần động viên tinh thần, tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí, phân công giáo viên tại trường cùng Hội đồng tư vấn giúp đỡ, tham gia bài giảng cho giáo viên dự thi tỉnh.   
Hiệu trưởng chỉ đạo việc kiểm tra hồ sơ, nghiệm thu việc tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, dạy học theo chủ đề trong học kỳ I.  

Củng cố nền nếp hoạt động hành chính, họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn cấp trường và tổ, nhóm chuyên môn theo đúng quy định.
Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, dự giờ thăm lớp, kiểm tra đột xuất giáo viên.


Tổ chức sơ kết học kỳ I. Triển khai dạy học kỳ II đúng kế hoạch.

Thực hiện nghiêm túc báo cáo thường xuyên và đột xuất, nộp Báo cáo sơ kết học kỳ I về Phòng GDĐT theo mẫu qua email và bản có dấu đỏ theo lịch.


7. Công tác khác
Tích cực tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm 2017 - 2018 từ ngày 28/12 đến ngày 29/12/2017 tại nhà Đa năng trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (nếu vượt qua vòng sơ loại) và tiếp tục triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng e-learning.
Thanh tra chuyên ngành THCS Tân Việt theo QĐ của Thanh tra Sở GDĐT;
Thanh tra chuyên đề về thu góp, quản lý đội ngũ, thực hiện nhiệm vụ năm học của trường THCS Tân Hồng, Cổ Bì và Hưng Thịnh.
Các trường tiếp tục triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng e-learning.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo, CV phòng GDĐT 

- Các trường THCS (để thực hiện);                                                                                     

- Lư​u  THCS, VT.
	KT. TRƯỞNG PHÒNG

	
	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Văn Đắc


LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017
	Thời gian
	Nội dung công việc

	Thứ Sáu

Ngày 01
	- 7h30’: Họp Hiệu trưởng tháng 12 và triển khai Kế hoạch thi điền kinh cấp huyện tại THCS Vĩnh Hồng;
- Trường THCS Bình Minh, Tân Hồng đón Sở GDĐT về kiểm tra sơ bộ KĐCLGD và trường THCS Vĩnh Hồng đón Sở GDĐT kiểm tra công nhận thư viện xuất sắc (Phòng sẽ thông báo lịch chính thức khi có lịch của Sở);
- Trong tháng học sinh các trường được chọn tham gia bồi dưỡng tại THCS Vũ Hữu học theo lịch vào chiều thứ 3, 5 và 6;
- Tiếp tục triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng e-learning (PGD sẽ có thông báo chính thức khi có công văn Hướng dẫn của Sở GD&ĐT);
- Hiệu trưởng các trường thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, dự giờ thăm lớp, kiểm tra đột xuất giáo viên theo kế hoạch.

	Thứ Bẩy

Ngày 02
	- Các trường thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch.

	Chủ Nhật

Ngày 03
	

	Thứ Hai

Ngày 04
	- Trong tháng Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

- Sáng: Công bố QĐ thanh tra chuyên ngành THCS Tân Việt;

- 7h30’: Sở chấm sáng kiến thi GVG tỉnh tại Hội trường B, Sở GD&ĐT.

	Thứ Ba

Ngày 05
	- Trường có sản phẩm dự thi vòng chung khảo cuộc thi KHKT cấp tỉnh triển khai làm 01 poster, 07 báo cáo kết quả nghiên cứu, 01 bài thuyết minh về sản phẩm dự thi cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học (thực hiện theo CV hướng dẫn của Sở GDĐT Hải Dương);
- Thanh tra chuyên ngành THCS Tân Việt: Dự giờ giáo viên, kiểm tra hồ sơ nhà trường, các tổ, giáo viên, nhân viên.

	Thứ Tư

Ngày 06
	- Thanh tra chuyên ngành THCS Tân Việt: Dự giờ giáo viên, kiểm tra hồ sơ nhà trường, các tổ, giáo viên, nhân viên;

- 14h00’: Các trường nộp hồ sơ thi điền kinh cấp huyện về đ/c Thành.

	Thứ Năm

Ngày 07
	- Thanh tra chuyên đề trường THCS Tân Hồng về thu góp, quản lý đội ngũ, thực hiện nhiệm vụ năm học (Dự kiến);

- Trường THCS có sản phẩm được chọn tham gia vòng chung khảo cấp tỉnh gửi bản đăng kí tiết mục văn nghệ cuộc thi KHKT cấp tỉnh về Phòng GDĐT + chỉ đạo đổi ảnh 4 x 6 mới chụp trong vòng 6 tháng trong tài khoản của GV hướng dẫn và học sinh dự thi trên trang web: http://truonghocketnoi.edu.vn (nếu chưa đảm bảo yêu cầu của Sở);
- 13h30’: Họp triển khai kế hoạch tổ chức và tập huấn trọng tài (Thành phần: Ban chỉ đạo, tổ chức giải; Tổ trọng tài điều hành giải; Hiệu trưởng và huấn luyện viên các đội).

	Thứ Sáu

Ngày 08
	- Thanh tra chuyên đề trường THCS Hưng Thịnh về thu góp, quản lý đội ngũ, thực hiện nhiệm vụ năm học (Dự kiến);

- Phòng báo cáo Sở GDĐT về Kế hoạch kiểm tra học kỳ I (Dự kiến);

- Các trường cập nhật thông tin PCGD, XMC năm 2017 trên hệ thống theo số liệu đã lập tại Biên bản của huyện;

- 13h30’: Phòng GDĐT gửi bản giới thiệu và đăng kí tiết mục văn nghệ cho BTC cuộc thi KHKT cấp tỉnh;

	Thứ Bẩy

Ngày 09
	- Các trường thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch;
- 16h30’: Các trường hoàn thành cập nhật thông tin PCGD, XMC năm 2017 trên hệ thống theo số liệu đã lập tại Biên bản của huyện.

	Chủ Nhật

Ngày 10
	

	Thứ Hai

Ngày 11
	- Trường THCS Vũ Hữu chỉ đạo chuẩn bị CSVC, sân bãi, khánh tiết cho Giải điền kinh cấp huyện.
- Thanh tra chuyên đề trường THCS Cổ Bì về thu góp, quản lý đội ngũ, thực hiện nhiệm vụ năm học (Dự kiến).

	Thứ Ba

Ngày 12
	

	Thứ Tư

Ngày 13
	- 13h30’: Ban tổ chức và Tổ trọng tài chuẩn bị sân bãi và trang trí khánh tiết tại trường THCS Vũ Hữu.

	Thứ Năm

Ngày 14
	- 7h00’: Khai mạc và thi đấu Giải điền kinh cấp huyện (1/2 ngày).

	Thứ Sáu

Ngày 15
	- 7h30’: Khai mạc Hội thi GVG cấp tỉnh, giáo viên dự hội thi làm bài kiểm tra năng lực tại trường THPT Hoàng Văn Thụ, số 43 đường Trần Thánh Tông, thành phố Hải Dương (TP: Đ/c Thành và toàn thể giáo viên dự thi năng lực);

- Từ 8h30’: Giáo viên tham gia thi viết GVG cấp tỉnh; Phòng GDĐT bắt thăm khu vực thi giảng GVG cấp tỉnh;
- Chiều: Thi chọn đội tuyển 8 môn văn hóa dự thi tỉnh (vòng 2).

	Thứ Bẩy

Ngày 16
	- Các trường hoàn thành cập nhật dữ liệu của học sinh trên website Phòng GDĐT về kiểm tra học kỳ I; 

- Báo cáo bổ sung số lượng học sinh từng khối và gửi qua email về Phòng GDĐT (nếu có thay đổi so với đợt kiểm tra giữa học kỳ) để Phòng GDĐT căn cứ phô tô đề kiểm tra;

- Báo cáo lịch kiểm tra học kỳ I của trường về Phòng GDĐT qua email.

- GV dự thi GVG cấp tỉnh cùng hội đồng tư vấn chốt danh sách bài dạy tự chọn + tư vấn về bài soạn tự chọn.

	Chủ Nhật

Ngày 17
	

	Thứ Hai

Ngày 18
	* Sáng: Các trường chia phòng kiểm tra học kỳ I, niêm yết Danh sách học sinh tại các phòng kiểm tra;
- Giáo viên bộ môn các trường THCS hoàn thành điểm hệ số 1;

- Nộp bộ đề kiểm tra học kỳ I về Phòng GDĐT qua email (đặt tên file theo HD kiểm tra học kỳ I);

- Các trường hoàn thành sao, in đề KTHK I (các môn do trường ra đề);

* Chiều: 15h00’: Văn thư nhận đề kiểm tra tại Phòng GDĐT (Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm tiếp nhận và bảo quản đề từ văn thư);

- Từ 16h00’: In sao bài nghe môn tiếng Anh (Phòng sẽ gửi vào hòm thư của đ/c Hiệu trưởng);
- Hội đồng tư vấn tư vấn cho GV dự thi GVG tỉnh thiết kế giáo án tiết tự chọn (Trường có GV dự thi GVG tỉnh gửi tên bài dạy tự chọn về đ/c Thành).

	Thứ Ba

Ngày 19
	- 7h30’: KTHK I môn Ngữ văn (90 phút) ngồi xen kẽ 4 khối 6, 7, 8, 9; 

- 8h00’: GV Ngữ văn học biểu điểm chấm tại trường THCS Vũ Hữu (tất cả GV tham gia chấm bài);

- 9h30’: Tiếp tục kiểm tra học kỳ I (đề của trường);

- 14h00’: KTHK I môn Tiếng Anh (45 phút) xen kẽ 2 khối 6, 7 và 8, 9; 
- 14h00’: GV Tiếng Anh học biểu điểm chấm tại trường THCS Vũ Hữu (tất cả GV tham gia chấm bài);

- Hiệu trưởng chỉ đạo làm phách bài kiểm tra của học sinh;

- Phòng GDĐT kiểm tra các trường tổ chức kiểm tra học kỳ I;
- 14h30’: Tiếp tục kiểm tra học kỳ I (đề của trường);

- PGD giao nhiệm vụ cho 01 trường THCS có học sinh tham dự cuộc thi KHKT cấp tỉnh cử người đại diện lên Phòng GDTrH Sở GDĐT nhận thẻ và dán ảnh cho 4 trường có bài dự thi KHKT cấp tỉnh;
- GV dự thi GVG tỉnh giảng thử bài dạy tự chọn.

- Phòng GDĐT kiểm tra việc tổ chức và thực hiện kiểm tra HKI của các trường.

	Thứ Tư

Ngày 20
	- 7h30’: KTHK I môn Toán (90 phút) ngồi xen kẽ 4 khối 6, 7, 8, 9;

- 8h00’: Giáo viên Toán học biểu điểm chấm KTHK tại THCS Vũ Hữu; 

- 9h30’: Tiếp tục kiểm tra học kỳ I (theo đề của trường);

- Hiệu trưởng chỉ đạo làm phách bài kiểm tra của học sinh;

- Phòng GDĐT kiểm tra các trường tổ chức kiểm tra học kỳ I;

- 14h00’: Tiếp tục kiểm tra học kỳ I (theo đề của trường);

- Từ 15h00’: Các trường nộp bài kiểm tra học kỳ I (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) tại THCS Vũ Hữu và nhận bài về chấm (Đề nghị văn thư đi đúng giờ);
- Phòng GDĐT kiểm tra việc tổ chức và thực hiện kiểm tra HKI của các trường.

	Thứ Năm

Ngày 21
	- Thông báo danh sách đội tuyển điền kinh cấp huyện;
- Các trường tiếp tục kiểm tra học kỳ I (theo đề của trường);

- Giáo viên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh chấm bài kiểm tra học kỳ.

	Thứ Sáu

Ngày 22
	- Kỉ niệm ngày Quốc phòng toàn dân 22/12 và Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường;

-  Các trường tiếp tục kiểm tra học kỳ I (theo đề của trường);
- Giáo viên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh chấm bài kiểm tra học kỳ.

	Thứ Bẩy

Ngày 23
	- Hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ, nghiệm thu việc tổ chức chuyên đề cấp tổ, sinh hoạt chuyên môn theo NCBH, dạy học theo chủ đề của các môn học trong học kỳ I;
- Giáo viên chấm bài kiểm tra học kỳ I;
- GV dự thi GVG tỉnh chủ động dạy thử tiết dạy tự chọn tại trường. 

	Chủ Nhật

Ngày 24
	- Giáo viên chấm bài kiểm tra học kỳ I.

	Thứ Hai

Ngày 25
	- Các trường nộp báo cáo tháng về phòng qua email;
- 7h30’: Đ/c Thành nộp đăng ký bài dạy tự chọn, bắt thăm bài giảng bắt buộc hội thi GVG tỉnh tại Hội trường B, Sở GDĐT;

- Giáo viên Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh hoàn thành vào điểm cho học sinh trên website của Phòng GDĐT và nộp chấm bài kiểm tra đã chấm về trường trước 10h;
- 13h30’ tập trung đội tuyển Điền kinh cấp huyện tại trường THCS Vũ Hữu và tổ chức tập luyện;
- 14h00’: Văn thư nộp bài kiểm tra học kỳ đã chấm về trường THCS Vũ Hữu và nhận bài của trường về giao giáo viên trả, chữa cho học sinh. (Lưu ý: Lãnh đạo nhắc văn thư đi đúng giờ, kiểm tra kỹ số bì và số lượng bài trước khi mang bài về trường);
- Hội đồng tư vấn tư vấn cho GV dự thi GVG tỉnh thiết kế giáo án tiết bắt thăm.

	Thứ Ba

Ngày 26
	- Đón đoàn kiểm tra PCGD-XMC của Sở GDĐT tại Phòng GDĐT (Dự kiến);
- Sáng: Các trường trả bài, chữa bài kiểm tra giữa kỳ I cho học sinh;

- Chiều: 14h-15h: Phó hiệu trưởng các trường tập hợp và thông báo cho trường chấm sai đến lấy bài về chấm lại và nhập điểm (nếu có sai lệch);
- Hội đồng tư vấn dự giờ tiết tự chọn.

	Thứ Tư

Ngày 27
	- Sáng: Các trường trả bài kiểm tra đã chấm lại về các trường có bài để lưu, sửa điểm cho học sinh (nếu có);

- Chiều: Hoàn thành nhập điểm vào phần mềm quản lý điểm trên website nhà trường tất cả các môn;
- 14h00’: Các trường THCS có sản phẩm dự thi KHKT vòng chung khảo cấp tỉnh lắp đặt Poster tại nhà đa năng trường THPT Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Bình, nộp 05 bản báo cáo kết quả nghiên cứu về BTC (02 bản để tại gian trưng bày);
- Hội đồng tư vấn dự giờ tiết tự chọn.

	Thứ Năm

Ngày 28
	- Trường THCS có sản phẩm tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh (cả ngày);

- 10h: Hoàn thiện nội dung trong phần mềm quản lí điểm học kỳ I (kiểm diện, xếp hạnh kiểm, thay đổi về hoàn cảnh, nhận xét của hiệu trưởng,...);
- Hội đồng tư vấn dự giờ tiết dạy bắt thăm.

	Thứ Sáu

Ngày 29
	- Sáng: Trường THCS Thái Hòa, Hồng Khê báo cáo Phòng về tiến độ xây dựng CSVC và làm hồ sơ trường chuẩn;
- Chiều: Họp sơ kết tổ, sơ kết hội đồng, bình bầu thi đua;
- Trường THCS có sản phẩm tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh (cả ngày).

- Hội đồng tư vấn dự giờ tiết dạy bắt thăm.

	Thứ Bẩy

Ngày 30
	- 7h30’: In sổ điểm lớp học kỳ I;

- Các trường báo cáo sơ kết học kỳ I theo mẫu qua email;
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển điền kinh cấp huyện;
- Chiều: Giáo viên vào điểm trong học bạ;
- PGD thông báo TKB Hội giảng GVG tỉnh tới trường có GV dự thi.

	Chủ Nhật

 Ngày 31/12
	- Kết thúc học kỳ I. 

	Thứ Hai
Ngày 01/01
	- Nghỉ Tết Dương lịch.

	Thứ Ba
Ngày 02/01
	- Học sinh, giáo viên nghỉ giữa 2 học kỳ.

	Thứ Tư
Ngày 03/01
	- Bắt đầu dạy học theo chương trình học kỳ II;

- Các giáo viên tham gia thi giảng tại Hội thi GVG cấp tỉnh.

	Thứ Năm
Ngày 04/01
	- Các giáo viên tham gia thi giảng tại Hội thi GVG cấp tỉnh.

	Thứ Sáu

Ngày 05/01
	- Các giáo viên tham gia thi giảng tại Hội thi GVG cấp tỉnh.

	Thứ Bẩy

Ngày 06/01
	- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển điền kinh cấp huyện.

	Chú ý: Lịch trên sẽ thay đổi khi có công việc phát sinh. Các trường thường xuyên theo dõi email, website của PGD để kịp thời cập nhật lịch công tác.


PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

XẾP HẠNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN TOÁN THEO TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2017 – 2018
	STT

	Tên trường

	Số học sinh

	Điểm Trung bình

	Xếp TT


	1

	THCS Vũ Hữu

	626

	8.46

	1


	2

	THCS Vĩnh Hồng

	473

	6.32

	2


	3

	THCS Tráng Liệt

	459

	6.11

	3


	4

	THCS Bình Minh

	208

	5.83

	4


	5

	THCS Long Xuyên

	375

	5.77

	5


	6

	THCS Thúc Kháng

	277

	5.71

	6


	7

	THCS Hùng Thắng

	221

	5.68

	7


	8

	THCS Bình Xuyên

	485

	5.65

	8


	9

	THCS Thái Học

	434

	5.61

	9


	10

	THCS Vĩnh Tuy

	158

	5.59

	10


	11

	THCS Hưng Thịnh

	142

	5.4

	11


	12

	THCS Tân Việt

	305

	5.34

	12


	13

	THCS Nhân Quyền

	366

	5.33

	13


	14

	THCS Thái Hòa

	334

	5.32

	14


	15

	THCS Kẻ Sặt

	282

	5.31

	15


	16

	THCS Hồng Khê

	309

	5.29

	16


	17

	THCS Cổ Bì

	384

	5.19

	17


	18

	THCS Thái Dương

	255

	4.84

	18


	19

	THCS Tân Hồng

	288

	4.52

	19



	

	

	


PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

XẾP HẠNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN THEO TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2017 – 2018
	STT
	Tên trường
	Số học sinh
	Điểm Trung bình
	Xếp TT

	1
	THCS Vũ Hữu
	628
	8.09
	1

	2
	THCS Vĩnh Hồng
	472
	5.9
	2

	3
	THCS Long Xuyên
	375
	5.9
	2

	4
	THCS Hùng Thắng
	221
	5.83
	4

	5
	THCS Bình Xuyên
	483
	5.74
	5

	6
	THCS Thái Học
	433
	5.68
	6

	7
	THCS Tráng Liệt
	459
	5.63
	7

	8
	THCS Hưng Thịnh
	142
	5.58
	8

	9
	THCS Thúc Kháng
	277
	5.52
	9

	10
	THCS Kẻ Sặt
	278
	5.49
	10

	11
	THCS Thái Hòa
	334
	5.41
	11

	12
	THCS Tân Việt
	305
	5.39
	12

	13
	THCS Vĩnh Tuy
	158
	5.36
	13

	14
	THCS Thái Dương
	255
	5.26
	14

	15
	THCS Bình Minh
	206
	5.18
	15

	16
	THCS Nhân Quyền
	366
	5.14
	16

	17
	THCS Cổ Bì
	384
	5.03
	17

	18
	THCS Tân Hồng
	288
	4.8
	18

	19
	THCS Hồng Khê
	309
	4.69
	19


PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

XẾP HẠNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN TIẾNG ANH THEO TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2017 – 2018
	STT
	Tên trường
	Số học sinh
	Điểm Trung bình
	Xếp TT

	1
	THCS Vũ Hữu
	628
	7.8
	1

	2
	THCS Tráng Liệt
	460
	5.37
	2

	3
	THCS Tân Việt
	305
	4.97
	3

	4
	THCS Thái Dương
	255
	4.9
	4

	5
	THCS Hùng Thắng
	221
	4.66
	5

	6
	THCS Kẻ Sặt
	283
	4.65
	6

	7
	THCS Long Xuyên
	375
	4.6
	7

	8
	THCS Thúc Kháng
	277
	4.54
	8

	9
	THCS Thái Hòa
	334
	4.53
	9

	10
	THCS Bình Xuyên
	485
	4.41
	10

	11
	THCS Vĩnh Hồng
	473
	4.35
	11

	12
	THCS Thái Học
	434
	4.33
	12

	13
	THCS Vĩnh Tuy
	157
	4.28
	13

	14
	THCS Cổ Bì
	384
	4.19
	14

	15
	THCS Nhân Quyền
	366
	4.15
	15

	16
	THCS Hưng Thịnh
	142
	4.12
	16

	17
	THCS Tân Hồng
	288
	3.91
	17

	18
	THCS Bình Minh
	208
	3.81
	18

	19
	THCS Hồng Khê
	309
	3.44
	19


PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG 

XẾP HẠNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN TOÁN + NGỮ VĂN + TIẾNG ANH THEO TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2017 – 2018
	STT

	Tên trường

	Số học sinh

	Điểm TB Toán

	Điểm TB Văn

	Điểm TB Anh

	Tổng TB

	Xếp TT


	1

	THCS Vũ Hữu

	628

	8.43

	8.09

	7.8

	24.32

	1


	2

	THCS Tráng Liệt

	460

	6.1

	5.62

	5.37

	17.09

	2


	3

	THCS Vĩnh Hồng

	473

	6.32

	5.88

	4.35

	16.55

	3


	4

	THCS Long Xuyên

	375

	5.77

	5.9

	4.6

	16.27

	4


	5

	THCS Hùng Thắng

	221

	5.68

	5.83

	4.66

	16.17

	5


	6

	THCS Bình Xuyên

	485

	5.65

	5.72

	4.41

	15.78

	6


	7

	THCS Thúc Kháng

	277

	5.71

	5.52

	4.54

	15.77

	7


	8

	THCS Tân Việt

	305

	5.34

	5.39

	4.97

	15.7

	8


	9

	THCS Thái Học

	434

	5.61

	5.66

	4.33

	15.6

	9


	10

	THCS Kẻ Sặt

	284

	5.28

	5.38

	4.63

	15.29

	10


	11

	THCS Thái Hòa

	334

	5.32

	5.41

	4.53

	15.26

	11


	12

	THCS Vĩnh Tuy

	158

	5.59

	5.36

	4.25

	15.2

	12


	13

	THCS Hưng Thịnh

	142

	5.4

	5.58

	4.12

	15.1

	13


	14

	THCS Thái Dương

	255

	4.84

	5.26

	4.9

	15

	14


	15

	THCS Bình Minh

	208

	5.83

	5.13

	3.81

	14.77

	15


	16

	THCS Nhân Quyền

	366

	5.33

	5.14

	4.15

	14.62

	16


	17

	THCS Cổ Bì

	384

	5.19

	5.03

	4.19

	14.41

	17


	18

	THCS Hồng Khê

	310

	5.27

	4.67

	3.42

	13.36

	18


	19

	THCS Tân Hồng

	288

	4.53

	4.8

	3.91

	13.24

	19



	

	

	


PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG 

TỔNG HỢP GIỜ DẠY HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG 20/11 
NĂM HỌC 2017 – 2018
	TT
	Trường
	Tổng số GV
	Số GV được dự
	Số giờ Giỏi
	Tỉ lệ
	Số giờ Khá
	Tỉ lệ
	Số giờ TB
	Tỉ lệ
	Số giờ Yếu
	Tỉ lệ
	TL GV được dự giờ

	1
	Bình Minh
	16
	16
	10
	62.5
	6
	37.5
	
	
	
	
	100

	2
	Bình Xuyên
	23
	23
	14
	60.9
	9
	39.1
	
	
	
	
	100

	3
	Cổ Bì
	22
	22
	18
	81.8
	4
	18.2
	
	
	
	
	100

	4
	Hồng Khê
	16
	16
	7
	43.8
	9
	56.3
	
	
	
	
	100

	5
	Hùng Thắng
	17
	15
	12
	80.0
	3
	20.0
	
	
	
	
	88

	6
	Hưng Thịnh
	8
	8
	8
	100.0
	0
	0.0
	
	
	
	
	100

	7
	Kẻ Sặt
	14
	14
	11
	78.6
	2
	14.3
	1
	7.1
	
	
	100

	8
	Long Xuyên
	22
	22
	14
	63.6
	8
	36.4
	
	
	
	
	100

	9
	Nhân Quyền
	20
	16
	8
	50.0
	8
	50.0
	
	
	
	
	80

	10
	Tân Hồng
	18
	17
	15
	88.2
	2
	11.8
	
	
	
	
	94.44

	11
	Tân Việt
	18
	17
	12
	70.6
	5
	29.4
	
	
	
	
	94.44

	12
	Thái Dương
	16
	16
	12
	75.0
	4
	25.0
	
	
	
	
	100

	13
	Thái Hòa
	20
	20
	17
	85.0
	3
	15.0
	
	
	
	
	100

	14
	Thái Học
	22
	17
	10
	58.8
	5
	29.4
	2
	11.8
	
	
	77

	15
	Thúc Kháng
	16
	16
	10
	62.5
	6
	37.5
	
	
	
	
	100

	16
	Tráng Liệt
	23
	22
	14
	63.6
	8
	36.4
	
	
	
	
	95.7

	17
	Vĩnh Hồng
	25
	25
	15
	60.0
	10
	40.0
	
	
	
	
	100

	18
	Vĩnh Tuy
	14
	14
	10
	71.4
	4
	28.6
	
	
	
	
	100

	19
	Vũ Hữu
	27
	27
	27
	100.0
	0
	0.0
	
	
	
	
	100

	Cộng
	357
	343
	244
	71.1
	96
	28.0
	3
	1.2
	0
	 0
	96.08


PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG 

BẢNG THEO DÕI SĨ SỐ HỌC SINH TOÀN HUYỆN

NĂM HỌC 2017 – 2018
	STT
	Trường THCS
	Số lớp
	Tháng 9
	Tháng 10
	Ghi chú
	Tháng 11
	Ghi chú

	1
	Bình Minh
	8
	210
	210
	
	210
	

	2
	Bình Xuyên
	13
	487
	486
	Giảm 1 nghỉ ốm lâu dài
	486
	

	3
	Cổ Bì
	11
	388
	386
	chuyển đi 2
	386
	

	4
	Hồng Khê
	9
	315
	315
	1 KT ra học, 1 chuyển đi
	314
	chuyển đi 1

	5
	Hùng Thắng
	8
	212
	212
	
	212
	

	6
	Hưng Thịnh
	4
	142
	142
	
	142
	

	7
	Kẻ Sặt
	9
	290
	287
	01 HS bỏ+2chuyển đi
	287
	

	8
	Long Xuyên
	10
	376
	376
	
	376
	

	9
	Nhân Quyền
	11
	368
	367
	chuyển đi 1
	367
	

	10
	Tân Hồng
	8
	292
	292
	
	291
	chuyển đi 1

	11
	Tân Việt
	9
	310
	309
	chuyển đi 1
	309
	

	12
	Thái Dương
	9
	258
	258
	
	259
	chuyển đến 1

	13
	Thái Hòa
	11
	343
	341
	01 HS bỏ + 1 chuyển đi
	337
	2 bỏ+2 đi

	14
	Thái Học
	12
	442
	440
	chuyển đi 2
	440
	

	15
	Thúc Kháng
	8
	279
	278
	chuyển đi 1
	277
	chuyển đi 1

	16
	Tráng Liệt
	13
	460
	460
	
	460
	

	17
	Vĩnh Hồng
	13
	484
	482
	chuyển đi 2
	480
	chuyển đi 2

	18
	Vĩnh Tuy
	6
	158
	158
	
	158
	

	19
	Vũ Hữu
	16
	628
	628
	
	628
	

	Toàn huyện
	188
	6442
	6427
	Bỏ 3, đi 13, ra 1
	6419
	Bỏ 2, đi 7, đến 1


PHỤ LỤC 1  11





PHỤ LỤC 2  11





PHỤ LỤC 3  11





PHỤ LỤC 4  11





PHỤ LỤC 5  11





PHỤ LỤC 6 11








PAGE  
17

